
◈ 서울특별시공고 제2020-355호

코로나19 방역 강화를 위한 마스크 착용 의무화 행정명령

  코로나19 확산 차단 및 예방 등 방역 강화를 위해「감염병의 예방 및 관리에 관한 법

률」에 따라 아래와 같이 서울특별시 내에서 마스크 착용 의무화 행정명령을 시행합니다.

2020년 8월 23일

서울특별시장 권한대행

1. 처분당사자 : 서울특별시 전 지역 거주자 및 방문자

2. 처분내용

  - 실내*, 실외**에서 마스크 착용할 것.

  ※ 단, 일상적 사생활이나 음식물 섭취 등 불가피한 경우 제외

  * 실내 : 버스, 지하철, 선박, 항공기, 기타 차량 등 운송수단, 건축물 및 사방이 구획되어 

외부와 분리되어 있는 모든 구조물

  ** 실외 : 집회, 공연 등 다중이 모여 다른 사람과 접촉하거나 접촉할 위험이 있는 경우

3. 처분근거

  - 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제49조제1항제2호

  - 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제49조제1항제2의4호

4. 처분사유 : 수도권 내 코로나19 확진 사례의 급격한 증가로 인한 전국적인 확산 우려

가 위협적으로 상승함에 따라 상시 마스크 착용 의무화 행정명령을 통해 개인 방역을 

강화하여 더 이상의 확산을 차단하고자 함

5. 처분기간 : 2020. 8. 24.(월) ∼ 사회적거리두기 2단계 해제 시

  ※ 과태료 위반 사항의 경우 계도기간 : ∼ 2020. 10. 12.

6. 처분의 효력 발생일 : 2020. 8. 24.(월) 0시 부터

7. 처분서의 교부요청 : 처분 당사자는「행정절차법」제24조제1항에 따라 처분서의 교부

를 요청할 수 있습니다.

8. 이 처분에 대하여 불복하거나 이의가 있는 경우에는 이 처분의 효력이 발생한 날부터 

90일이내에「행정심판법」제23조제1항에 따라 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구

할 수 있으며,「행정소송법」제9조에 따라 소재지 관할 행정법원에 취소소송을 제기할 

수 있습니다.

9. 이 처분에 위반한 자는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제83조 제4항에 따라 

10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있고(단, 과태료의 경우 2020년 10월 12일까지 계

도기간), 위반으로 발생한 모든 확진 관련 검사ㆍ조사ㆍ치료 등 방역비용이 구상청구 

될 수 있습니다.

10. 처분 담당자 : 서울특별시 시민건강국장.  끝.



◈ Seoul Official Announcement 2020-355 

Administrative order on the compulsory wearing of masks to strengthen 

measure to prevent the spread of Corona-19

In accordance with the 「Infectious Disease Control and Prevention Act」 

we hereby issue this administrative order requiring the compulsory wearing 

of masks within the City of Seoul in order to strengthen efforts to prevent 

the spread of Corona-19.

23rd August 2020

Acting Mayor of Seoul

1. Persons subject to this order: All residents and visitors to the City of 

Seoul

2. Contents – Wearing masks both inside* and outside**.

※ N.b., It is not necessary to wear a mask where it is unavoidable such 

as when consuming food and beverages or in one’s personal abode.

* Inside: Modes of transport including but not limited to buses, subway, 

ships, aeroplanes and other vehicles, and buildings and all structures that 

are separated from the outside by four walls.

** Outside: All mass gatherings participants will be or may reasonably 

expect to be in proximity with other people; including but not limited to 

rallies and concerts 

3. Applicable law – Clause 2 and clause 2-4 of Section 1 of Article 49 of the 

「Infectious Disease Control and Prevention Act」

4. Reason: This administrative order requiring the wearing of masks at all 

times has been deemed necessary to strengthen personal prevention 

measures and block the further proliferation of Corona-19 in the wake of 

rising concern about the risk of the disease spreading throughout the 

country following a sudden rapid increase in the number of cases of 

Corona-19 in the capital area.

5. Applicable period: From Monday 24th August 2020 until such time as the 

Social Distancing Level is reduced below level two

※ A grace period until 12th October 2020 will be given prior to the levy 

of fines

6. Start of enforcement: Midnight on Monday, 24th August 2020

7. Requests for a copy of the administrative order: Persons subject to the 

conditions of this administrative order may request a full copy of the order 

in accordance with Section 1 of Article 24 of the Administrative 

Procedures Act.

8. In case of dissatisfaction with or objection to the contents of this 

administrative order, a request for administrative adjudication may be 

submitted to the Central Administrative Appeals Commission within 90 days 

of its enforcement in accordance with Section 1 of Article 23 of the 

Administrative Appeal Act, and pursuant to Article 9 of the 

「Administrative Litigation Act」 a lawsuit for its dismissal may be filed 

with the administrative court holding jurisdiction.

9. Persons who are in violation of this administrative order may be subject to 

a fine of up to KRW100,000 in accordance with Section 4 of Article 83 of 

the 「Infectious Disease Control and Prevention Act」 (N.b. a grace period 

until 12th October 2020 will be given prior to the levy of fines), and may 

also be subject to a claim for any or all of the associated tracing, testing 

and treatment costs arising out of the circumstances of their violation.

10. Supervisory Official: Assistant Mayor for Public Health, Seoul Metropolitan 

Government.



首尔特别市公告第2020 – 355号

关于强化新冠肺炎防疫，口罩配戴义务化行政命令

为了阻断及预防新冠肺炎的扩散，进一步加强防疫，根据《传染病预防及管理相关法

律》，在首尔特别市内实施以下配戴口罩义务化行政命令.

         2020年 8月 23日

      首尔特别市 代理市长

1. 受处分当事人 : 首尔特别市内所有区域的居住者及来访者

2. 处分内容 

 - 在室内*, 室外**需要配戴口罩 
  ※日常个人生活及摄取饮食等必要的情况除外 

  * 室内 : 公交车, 地铁, 船舶, 飞机, 其他车辆等交通工具, 

建筑物及四周围起并与外部隔开的所有构造物 

  ** 室外 : 集会, 表演等人群聚集，与其他人接触或有接触可能的情况
3. 处分依据 

 - 《传染病预防及管理相关法律》第49条第1项第2号
 - 《传染病预防及管理相关法律》第49条第1项第2之4号
4. 处分理由 : 

随着首尔圈内新冠肺炎确诊病例的急剧增加，全国性扩散蔓延的危险也逐渐升级，因

此公布随时配戴口罩义务化的行政命令，旨在强化个人防疫，阻断疫情的再扩散

5. 处分期间 : 2020. 8. 24.(周一) ~ 保持社会距离第2阶段解除时 
 ※ 罚款违反事项的引导期间 : ~ 2020. 10. 12.

6. 处分生效日期 : 2020. 8. 24.(周一) 0点开始

7. 处分书的交付要求 : 

受处分当事人依据《行政程序法》第24条第1项，可要求交付处分书 . 
8. 该处分不服或有异议时，自该处分生效之日起90日内，可根据《行政审判法》第23条

第1项向中央行政审判委员会申请行政审判，根据《行政诉讼法》第9条，可向所在地

管辖行政法院提出诉讼 .
9. 根据《传染病预防及管理相关法律》第83条第4项，可对违反本规定者处以10万元以下

的罚款(罚款处分，截止2020年10月22日为引导期间)，因违反规定发生的所有与确诊
相关的检查、调查及治疗等防疫费用，均可申请索赔)

10. 处分负责人 : 首尔特别市市民健康局长 .



ソウル特別市公示第2020-355号

新型コロナウイルスの防疫強化の為のマスク着用義務化行政命令

 

新型コロナウイルス拡散遮断及び防疫強化の為の「感染病予防及び管理に関した法

律」により、下記の様にソウル特別市内でマスク着用義務化行政を命令施行します。　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

2020年8月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウル特別市長権限代行

1. 処分当事者：ソウル特別市全地域居住者及び訪問者

2. 処分内容 

－室内＊室外＊＊でマスクを着用する事

※ 但し日常的に私生活や食事をする時等、不可避的な場合は除外  

*室内：バス、地下鉄、船舶、航空機、その他車両等の運送手段、建築物及び四方が

区切られ外部と 分離されている全ての構造物

＊＊室外：集会、公演等、多くの人が集まり接触したり接触する危険がある場合

3. 処分根拠
－「感染病予防及び管理に関した法律」第49条第1項第2号
－「感染病予防及び管理に関した法律」第49条第1項第2の4号

4.処分事由：首都圏内新型コロナウイルスの拡散事例の急激な増加による、全国的に拡
散する憂慮が格段に上昇する事により、常時マスク着用義務化行政命令を通し個人

防疫を強化し拡散を遮断する事にある。

5. 処分期間：2020.8.24(月)~ソーシャルディスタンス2段階解除時 

※過怠料違法事項の場合啓導期間 : ~2020.10.12.

6. 処分の効力発生日：2020.8.24.(月）0時から

7. 処分書の交付要請：処分当事者は「行政手順法」第24条1項による処分書の交付

要請する事が出来ます。

8. この処分について不服があるか異議がある場合には、この処分の効力が発生した

日から90日以内に「行政審判法」第23条1項により中央行政審判委員会に行政審判

を請求する事ができ、「行政訴訟法」第9条による所在地管轄行政法院に取消訴訟を

提議する事ができます。

9. この処分に違反した者は「感染病予防及び管理に関した法律」第33条第4項により

10万ウォン以下の過怠料が賦課される事があり(但し、過怠料の場合2020年10月12

日まで啓導期間）、違反で発生した全ての感染関連検査、調査、治療等、防疫費用

が求償請求される事があります。

10. 処分担当者：ソウル特別市市民健康局長。終。



Công văn số 2020-355 thành phố Seoul

Lệnh hành chính nhiệm vụ hóa việc đeo khẩu trang để tăng cường việc phòng chống dịch 

Corona-19

 Để ngăn chặn và đề phòng sự phát tán của dịch Corona19, dựa theo 

「Luật liên quan đến việc phòng chống và quản lý bệnh truyền nhiễm nhằm 

tăng cười hóa việc phòng dịch như ngăn chặn và đề phòng sự phát tán của 

Corona19」, quyết định thi hành Lệnh hành chính nhiệm vụ hóa việc đeo 

khẩu trang trong khu vực thành phố Seoul như dưới đây.

      Ngày 23 tháng 8 năm 2020

   Thừa hành quyền Thị trưởng thành phố Seoul

1. Đôí tượng xử lý: Người dân cư trú hoặc người đến thăm các khu vực thuộc 

thành phố Seoul

2. Nội dung xử lý: 

- Tiến hành đeo khẩu trang bên trong*, và bên ngoài trời**. 

※ Ngoại trừ những trường hợp không thể tránh được như sinh hoạt cá nhân 

hàng ngày hay ăn đồ ăn.

* Bên trong : Những phương tiện giao thông như xe bus, tàu điện ngầm, tàu 

thủy,  máy bay, các loại xe cộ..., hay những tòa nhà và những nơi có bốn  

bề có cấu trúc bị phân tách với bên ngoài. 

** Bên ngoài: Trường hợp tụ tập công chúng, khiến phải tiếp xúc hoặc có 

thể có  nguy hiểm tiếp xúc với người khác như biểu tình, công diễn... 

3. Căn cứ xử lý:

- Số 2 Hạng mục 1 Điều 49 「Luật liên quan đến việc phòng chống và 

quản lý bệnh truyền nhiễm

- Số 4-2 Hạng mục 1 Điều 49「Luật liên quan đến việc phòng chống và 

quản lý bệnh truyền nhiễm」

4. Lý do xử lý : Do lo ngại về việc tăng nhanh sự lây nhiễm toàn quốc mang 

tính chất nguy hiểm vì sự lây nhiễm Corona19 trong khu vực thủ đô tăng 

đột ngột, thông qua Lệnh hành chính nhiệm vụ hóa việc đeo khẩu trang 

thường xuyên hy vọng sẽ tăng cường hóa được việc phòng dịch cá nhân 

giúp ngăn chặn được sự phát tán dịch.

5. Thời gian xử lý: Từ ngày 24.8.2020.(Thứ 2) ~ đến khi sự giữ khoảng  cách 

xã hội bậc 2 được giải trừ. 

※ Trường hợp tiền phạt, thời gian hướng dẫn: ~ ngày 12.10.2020

6. Ngày ban hành hiệu lực xử lý: Từ 0h ngày 24.8.2020 (Thứ 2)

7. Yêu cầu cấp Đơn xử lý: 

Đối tượng xử lý có thể yêu cầu cấp Đơn xử lý theo Hạng mục 1

Điều 24 「Luật thủ tục hành chính」

8. Trong trường hợp không tuân thủ hay có ý kiến khác về việc xử lý này 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành hiệu lực xử lý, có thể tiến hành 

yêu cầu xét xử hành chính đến Hội đồng xét xử hành chính trung ương dựa 

theo Hạng mục 1 Điều 23 「Luật thủ tục hành chính」, đồng thời có thể 
khởi kiện hủy bỏ đến Tòa án hành chính trong khu vực sinh sống theo Điều 

9 「Luật kiện tụng hành chính」. 

9. Người vi phạm xử lý này có thể bị phạt dưới 100,000won theo Hạng mục 4 

Điều 83 Luật liên quan đến phòng chống và quản lý bệnh truyền nhiễm」 

(Tuy nhiên, trong trường tiền phạt, thời gian hướng dẫn là đến ngày 

12.10.2020), có thể sẽ phải chịu bồi thường tiền phí phòng chống dịch như 
phí kiểm tra, điều tra, trị liệu...liên quan đến việc phát sinh bệnh dịch.

10. Phụ trách xử lý : Cục trưởng Cục sức khỏe nhân dân thành phố Seoul. Hết.



Сөүл хот 2020 - 355

Корона19 халдварт өвчний тархлалтаас сэргийлэх арга хэмжээг чангатган амны 

хаалтыг заавал зүүх үүрэг, хариуцлагын тухай

Корона19 халдварт өвчний тархлалтаас сэргийлэх арга хэмжээг чангатган 「 Цар, 

тахал халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хууль」 ийн дагуу Сөүл хотод амны 

хаалтыг заавал зүүх үүрэг тогтоох, зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх 

тушаалыг хэрэгжүүлэх болсныг мэдэгдэж байна

2020он 8- р сарын 24

Сөүл хот 

1. Хамрах хүрээ : Сөүл хотын бүх дүүрэгт оршин суугч, Сөүл хотод орж 

ирсэн бүх иргэд 

2. Хууль үйлчлэх газар

- Өрөө, тасалгаа, байшин барилга дотор *, Байшин барилгын гадуур 

**заавал 

амны хаалт зүүх.

※ Гэр орон, хоолны газар хоол идэхээс бусад үед

* : Автобус, метро, усан онгоц, онгоц, машин зэрэг бүх тээврийн 

хэрэгсэлээр зорчихдоо

** : цуглаан, үзвэр үйлчилгээний газруудад бөөнөөр цугларах үед 

3. Хариуцлага

- 「Цар тахал, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хууль」-н 

49-ийн 1-2-р зүйл

- 「Цар тахал, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хууль」-н 

49-ийн 1-4-р зүйл 

4. Хариуцлага хүлээлгэх шалтгаан : Хотын дотор Корона19 халдварын 

авсан тоо эрс нэмэгдсэнтэй холбогдуулан амны хаалтыг байнга зүүх 

үүрэг тогтоон зөрчсөн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх тушаал 

хэрэгжүүлснээр халдварлалтын тархлалтыг хурдан шуурхай зогсооход 

чиглэсэн болно

5. Үйлчлэх хугацаа: 2020. 8. 24.(Да)~ нийгэмд зай барих 2-р шатлал 

дуусах хүртэл

※ Торгууль төлөх хугацаа : ~ 2020. 10. 12.

6. Мөрдөх өдөр : 2020. 8. 24.(Да)00цагаас эхлэх

7. Нэхэмжлэлийн тухай албан бичиг : Нэхэмжлэгч этгээд 「Удирдлагын 

хууль」-н 24-1-р заасны дагуу албан бичиг нэхэх эрхтэй

8. Энэхүү нэхэмжлэлийн талаар гомдол гаргах, давж заагдах бол 

нэхэмжлэлийг гар дээрээ авсан өдрөөс хойш 90хоногийн дотор 

Шийдвэрийг хүлээн авахгүй байх болон эсрэг бодолтой байх 

тохиолдолд 「Удирдлагын хууль 」-н 9-р зүйлийн дагуу шүүхэд 

хандах эрхтэй

9. Уг тушаалыг зөрчсөн этгээд 「Цар тахал, халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх хууль 」-н 83-н 4-рт заагдсаны дагуу 100,000воны 

торгууль хүлээлгэнэ. (торгууль 2020оны 10сарын 12 хүртэл), 

Тушаалыг зөрчсөн талаарх үзлэг,шалгалт болон эмчилгээ, ариутгалын 

зардалыг нөхөн төлүүлж болно

10. Хуулийн хариуцлага, арга хэмжээ авах газар : Сөүл хотын эрүүл 

мэндийн хэлтэс



Приказ № 2020-355 И.О. Мэра Сеула 

от 23 августа 2020г.

Приказ об обязательном ношении масок в целях усиления мер по 

предотвращению распространения COVID-19

В соответствии с законом о профилактике и контроле за инфекционными 

заболеваниями настоящим сообщаем об обязательном ношении масок в 

целях усиления мер по предотвращению и приостановлению 

распроспространения COVID-19.

1. Рамки распространения: жители и приезжие всех районов Сеула

2. Обязаны : носить маски в помещениях и на улице за исключением 

крайних случаев и во время приема пищи * В понятие помещение 

включены автобусы, метро, пароходы, авиатранспорт и другие виды 

транспорта, архитектурные здания и крытые сооружения ** В понятие 

улицы входят митинги, выступления, а также собрания людей с 

возможным контактом друг с другом или в случае наличия опасности 

контактов

3. Законодательное основание : - Закон о профилактике и контроле за 

инфекционными заболеваниями, ст.49, п.1-2 - Закон о профилактике и 

контроле за инфекционными заболеваниями, ст.49, п.1-2-4

4. Причины : данный приказ об обязательном ношении масок принят в 

целях усиления эпидимиологических мер и предотвращения 

последующего распространения в связи к резким увеличением в 

столичном регионе случаев заражения COVID-19 и соответственно с 

повышенной угрозой распространения заболевания на всей территории 

страны

5. Срок действия обязательств : с 24 августа до снятия 2-го уровня 

социального дистанцирования

* Штрафы в связи с нарушением приказа действительны к оплате до 

12 октября 2020г.

6. Приказ действует с 00ч. 24 августа 2020г.

7. Запрос о выдаче приказа : граждане, относящиеся к рамкам 

распространения приказа могут сделать запрос на выдачу приказа в 

соответствии со ст.24. п.1 закона об административных правилах

8. В случае возражения подать апелляцию можно в течении 90 дней со 

дня действия приказа в соответствии со ст. 23 п.1 

Административного кодека, подать иск в Центральный 

административный судебный комитет, а также иск на отмену 

действия приказа в районый административный суд в соответствии 

со ст. 9 Административного кодекса.

9. Нарушители данного приказа в соответствии со ст.83, п.4 Закона о 

профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями 

облагаются штрафом в размере 100 000 вон ( оплата штрафа 

производится до 12 октября 2020г.) А также все расходы на 

тестирование, поиск, лечение и соблюдение санирных норм будут 

выставлены для оплаты нарушителем.

10. Куратор приказа : начальник отдела по контролю за здоровьем 

жителей Мэрии Сеула


